SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2021-2022) 
MÔN: TOÁN - KHỐI 11 (HỌC SINH HÒA NHẬP)
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề 







Câu 1: Tìm tập xác định  của hàm số .


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Nghiệm của phương trình  là
A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4: Giải phương trình .


A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 5: Khi thay  vào hàm số  thì ta được




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6: Cho phương trình . Khi đặt  thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Có bao nhiêu cách xếp thứ tự 8 phần tử?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9: Với  và  là hai số nguyên tùy ý thỏa mãn  mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. 	B. 	C.  	D. 
Câu 10: Tính số các chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Các thành phố , ,  được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố  đến thành phố  mà qua thành phố  chỉ một lần?
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12: Khai triển  có số hạng tổng quát là




A. .            	B. .                 	C. 	D. .

Câu 13: Viết khai triển  theo công thức nhị thức Niu-tơn, ta được bao nhiêu số hạng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để xuất hiện mặt 6 chấm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất có không gian mẫu là




A.	B. 	C.	D. 

Câu 16: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần. Gọi  là biến cố “Kết quả hai lần gieo khác nhau”. Với kí hiệu “S” là mặt sấp, “N” là mặt ngửa, hãy xác định biến cố A.  




A. 	B. 	C.  	D. 
Câu 17: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần. Không gian mẫu của phép thử là


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 18: Rút ngẫu nhiên cùng lúc ba con bài từ cỗ bài tú lơ khơ  con thì  bằng bao nhiêu?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số vô hạn?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20. Trong các dãy số sau, dãy số nào có tất cả các số hạng dương?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng?




A. 	B. 	C.  	D. 
Câu 22: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?




A. .	B. 	C. 	D. .



Câu 23: Cho cấp số cộng  với  và công sai . Số hạng thứ hai của cấp số cộng đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24: Cho cấp số cộng  có . Công sai  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25: Dãy nào sau đây là một cấp số nhân?




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 26: Cho cấp số nhân  có  và công bội . Số hạng  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 27: Cho cấp số nhân  có . Tìm công bội  của cấp số nhân.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
B. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.
C. Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính.
D. Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.
[bookmark: _Hlk90735752]Câu 29: Hình chóp tam giác có bao nhiêu cạnh?
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c40]Câu 30: Hình chóp có đáy là ngũ giác có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh?
[image: ]
A. 5 mặt, 5 cạnh.	B. 6 mặt, 5 cạnh.	C. 6 mặt, 10 cạnh.	D. 5 mặt, 10 cạnh.
Câu 31: Hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt?
[image: ]
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: Trong các hình vẽ sau, hình nào có thể là hình biểu diễn của hình chóp có đáy là hình bình hành?
A. [image: ]. 		B. [image: ].	
C. [image: ].		D. [image: ]
Câu 33: Cho hình chóp , gọi  là giao điểm của  và  như hình vẽ. Giao tuyến của  và là?
[image: ]
[bookmark: MTToggleStart]A. . 	B. .	C. .	D. .




Câu 34: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào song song với ?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và  Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với ?
[image: ]
A. . 	B.	C. .	D. .





Câu 36: Cho hình chóp  có đáy  là hình thang với . Giao tuyến của  và  là
[image: ]


A. Đường thẳng đi qua  và song song với AB.	B. Đường thẳng đi qua  và song song với AC.


C. Đường thẳng đi qua  và song song với AD.	D. Đường thẳng đi qua  và song song với CD.
Câu 37: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]
A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 38: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SC. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 39: Lăng trụ tam giác  có bao nhiêu mặt?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 40: Hình hộp  có bao nhiêu cạnh?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
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